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TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT Quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y, Thông tư số 10/2022/TT-BNNPTNT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y
Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thực hiện Kết luận số 03/KL-KTrVB ngày 08/01/2024 của Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2024, trong đó giao Cục Thú y chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y, Thông tư số 10/2022/TT-BNNPTNT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y (sau đây gọi tắt là Thông tư). Cục Thú y kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định việc ban hành Thông tư với những nội dung cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH
1. Cơ sở pháp lý

- Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

- Căn cứ Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

- Căn cứ Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 ngày 19/01/2018;

- Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;
- Tại khoản 2 Điều 24 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 quy định Bộ trưởng ban hành thông tư để quy định “biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước của mình”. 

Việc ban hành Thông tư quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y là một trong những biện pháp quan trọng, cần thiết để thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT trong lĩnh vực thú y và an toàn thực phẩm (ATTP).
2. Cơ sở thực tiễn

a) Kết quả đạt được của Thông tư

- Ngay sau khi Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ban hành, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thú y đã tổ chức các đợt tuyên truyền, phổ biến, truyền thông chính sách, ban hành văn bản, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Thông tư này.

- Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ban hành đã góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về thú y nói chung về công tác kiểm soát cơ sở giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh, giám sát an toàn thực phẩm nói riêng.

- Các cơ quan ở trung ương như Cục Thú y và các đơn vị thuộc Cục đã tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm soát giết mổ đối với các cơ sở giết mổ xuất khẩu, tổ chức thực hiện các chương trình giám sát ATTP đối với sản phẩm động vật chủ lực như: thịt lợn, thịt gà tiêu thụ nội địa; sản phẩm ong, sữa nguyên liệu, thịt gà chế biến, trứng vịt muối, tổ yến để xuất khẩu và sản phẩm động vật nhập khẩu. Kết quả giám sát đã cho thấy một phần bức tranh tổng thể thực trạng về tình hình giết mổ động vật, sơ chế, chế biến, kinh doanh sản phẩm động vật. Cơ quan quản lý, thực hiện giám sát đã đưa ra cảnh báo về các mối nguy, tăng cường quản lý và hướng dẫn người sản xuất thực hiện để sản xuất ra thực phẩm bảo đảm ATTP cho người tiêu dùng.

- Cơ cơ quan quản lý ở địa phương theo trách nhiệm và phạm vi quản lý đã thực hiện tốt công tác kiểm soát vệ sinh thú y và ATTP tại cơ sở giết mổ động vật tập trung và cơ sở giết mổ nhỏ lẻ trên địa bàn, đồng thời tham gia cùng cơ quan quản lý trung ương thực hiện các chương trình giám sát ATTP, vệ sinh thú y ở cấp quốc gia.

b) Tồn tại, bất cập của Thông tư

Mặc dù đạt được nhiều kết quả nhưng trong quá trình thi hành Thông tư cũng còn nhiều bất cập, hạn chế. Cụ thể:

Thứ nhất: Bất cập, hạn chế về Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y

- Việc ban hành quy định về Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y là không đúng thẩm quyền theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể:

+ Theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020), thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành Thông tư để quy định:  Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

+ Luật Thú y năm 2015, Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y; Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/9/2018; Nghị định số 80/2022/NĐ-CP ngày 13/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y thấy rằng, Luật và nghị định không có quy định về Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y; Luật cũng không có quy định giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định nội dung này. 

Do đó, việc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y là không đúng thẩm quyền.

- Việc ban hành thủ tục hành chính cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y là vi phạm điều cấm tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể:

+ Khoản 4 Điều 14 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 (sửa đổi, bổ sung 2020) quy định những hành vi bị nghiêm cấm (trong đó có hành vi Quy định thủ tục hành chính trong thông tư…, trừ trường hợp được luật, nghị quyết của Quốc hội giao).

+ Luật Thú y năm 2015 và các Luật, nghị quyết khác của Quốc hội không giao cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y.

Do đó, việc Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y là quy định về thủ tục hành chính, vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 14 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

- Việc ban hành quy định về Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y là không phù hợp với Luật Đầu tư, cụ thể:

+ Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư quy định: Điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề quy định tại khoản 2 Điều này được quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh.


+ Để được phép sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực thú y, tổ chức, cá nhân phải đáp ứng các điều kiện sản xuất, kinh doanh quy định tại Luật Thú y năm 2015, Nghị định số 35/2016/NĐ-CP, Nghị định số 123/2018/NĐ-CP, Nghị định số 80/2022/NĐ-CP. Tuy nhiên, trong các văn bản trên không yêu cầu tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực thú y phải đáp ứng điều kiện có Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y.

Từ lý do nêu trên, việc tiếp tục thực hiện cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y là không hợp pháp, Giấy này không có giá trị pháp lý không được coi là cơ sở để dánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh đáp ứng đầy đủ điều kiện vệ sinh thú y dẫn đến các cơ sở này có thể phải dừng hoạt động vì không đáp ứng điều kiện sản xuất kinh doanh; hàng hóa, sản phẩm từ cơ sở không thể đưa ra lưu thông trên thị trường hoặc xuất khẩu, gây thiệt hại cho người dân, doanh nghiệp.

Thứ hai: Bất cập, hạn chế khi bỏ quy định về Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y tại Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT

- Đối với các cơ sở xuất khẩu; cơ sở hỗn hợp xuất khẩu và tiêu dùng trong nước; cơ sở hỗn hợp xuất, nhập khẩu hoặc cơ sở nhập khẩu; cơ sở hỗn hợp nhập khẩu và tiêu dùng trong nước: bỏ quy định về Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y sẽ khó kiểm soát trong các loại hình hoạt động về lĩnh vực vệ sinh thú y có liên quan.

Các tổ chức, cá nhân của nước nhập khẩu yêu cầu cung cấp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y trong khi cơ quan quản lý nhà nước không có cơ sở thực hiện để cấp Giấy chứng nhận VSTY.

- Đối với các cơ sở phục vụ tiêu dùng trong nước

+ Đối với cơ sở giết mổ động vật trên cạn; cơ sở sơ chế, chế biến sản phẩm động vật; chợ kinh doanh, cơ sở thu gom động vật; cơ sở kinh doanh sản phẩm động vật; cơ sở xét nghiệm, chẩn đoán, phẫu thuật động vật (quy định tại Điều 69, 71, 72, 73 Luật Thú y 2015).

Một số đối tượng kiểm tra vệ sinh thú y nêu trên chưa có quy chuẩn kỹ thuật (QCVN) để áp dụng trong việc kiểm tra, đánh giá điều kiện vệ sinh thú y (cơ sở thu gom động vật; cơ sở kinh doanh sản phẩm động vật; cơ sở phẫu thuật động vật...). Vì vậy việc không cấp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y sẽ không có cơ sở để đánh giá, phân loại cơ sở tuân thủ pháp luật về điều kiện hoạt động. Điều này, ảnh hưởng đến công tác quản lý tại các cơ quan thú y địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm soát ATTP và xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh động vật.

+ Không có Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y để cung cấp cho các đối tác, khách hàng làm cơ sở phục vụ kinh doanh buôn bán, trong trường hợp các đối tượng kiểm tra vệ sinh thú y trên chưa được cấp các loại giấy chứng nhận tương đương như theo quy định tại mục 3, khoản 9 Điều 1 Thông tư 10/2022/TT-BNNPTNT.

- Hiện tại, nếu cơ sở không được cấp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y thì phải có loại Giấy chứng nhận khác như: cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc hệ thống quản lý chất lượng tương đương để sản xuất, kinh doanh, tự công bố, đăng ký công bố sản phẩm hoặc lưu thông hàng hóa trên thị trường.

- Quy trình cấp, giám sát, duy trì và các chỉ tiêu đánh giá của các cơ quan quản lý đối với cơ sở tương đối sát thực tế theo Luật Thú y, Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT đã được sửa đổi và các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan nên các cơ sở đều có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y. Theo khoản 3 Điều 36 Thông tư này thì các cơ sở có Các loại Giấy chứng nhận có giá trị tương đương Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y bao gồm: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP), Thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu (GLOBALG.A.P.), Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000), Giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi, Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thì không phải làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y, trừ trường hợp theo yêu cầu của nước nhập khẩu.

Tuy nhiên, các loại giấy chứng nhận tương đương nêu trên do các tổ chức trong nước, nước ngoài cấp là các hệ thống tiên tiến, phù hợp với sản xuất quy mô lớn, kinh phí kiểm tra, chứng nhận, giám sát rất lớn nhưng một số chỉ tiêu đánh giá chưa phù hợp với thực tiễn Việt Nam đặc biệt là các cơ sở sơ chế, chế biến, cơ sở gia công đơn giản vì quy mô sản xuất nhỏ, hàm lượng máy móc ít, kinh phí dành cho hệ thống quản lý chất lượng chưa nhiều và đặc biệt là chưa có cán bộ kỹ thuật đủ trình độ để vận hành, duy trì hệ thống được chứng nhận. 

Mặt khác, các tổ chức chứng nhận ở xa (nước ngoài, các tỉnh, thành phố lớn) nên điều kiện tiếp cận để chứng nhận, duy trì đối với các cơ sở khó khăn và tốn nhiều kinh phí, trong khi kinh phí cấp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y theo Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT là miễn phí và các cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh, vùng, Cục Thú y là các cơ quan quản lý cơ sở ngay trên địa bàn, rất thuận tiện để các cơ sở có nhu cầu cấy giấy liên hệ Thủ tục hành chính cấp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y. Hiện tại, thủ tục hành chính này hiện tại đã được Cục Thú y cung cấp trên hệ thống một cửa quốc gia, rất thuận tiện cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu trong khi các tổ chức cung cấp các Giấy chứng nhận tương đương vẫn làm hồ sơ giấy.

- Kết luận của việc kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y có sản phẩm cuối cùng hiện nay được thể hiện là cấp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y. Cấp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y mục đích để tổ chức, cá nhân được cấp lưu giữ, làm bằng chứng là cơ sở đã và đang được quản lý theo quy định của pháp luật. Giấy chứng nhận có hiệu lực 03 năm và trong thời gian đó, tổ chức, cá nhân được cấp giấy có trách nhiệm duy trì các điều kiện đảm bảo yêu cầu điều kiện vệ sinh thú y theo quy định. Nếu không cấp giấy chứng nhận thì sau cuộc kiểm tra chỉ có Biên bản kiểm tra hoặc Biên bản làm việc, chỉ có giá trị tại thời điểm kiểm tra nên không có giá trị chứng minh cơ sở đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y. Trong thời gian sau kiểm tra, tổ chức, cá nhân không có ý thức được việc phải duy trì điều kiện vệ sinh thú y vì giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y sẽ bị thu nếu cơ sở không duy trì điều kiện theo quy định nhưng Biên bản cấp cho Cơ sở được kiểm tra thì không thu lại.

Từ các lý do nêu trên, việc bãi bỏ Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa của các cơ sở đang chịu sự chi phối của Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT đã được sửa đổi, bổ sung vì hiện tại quy mô của các cơ sở tại Việt Nam đều chưa đủ lớn để đủ điều kiện áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay Chính phủ đang chú trọng đến việc phát triển các sản phẩm đặc sản đặc trưng vùng, miền (OCOP), do đó cần thiết phải có biện pháp quản lý mới thay thế việc cấp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y. 

Thứ ba: Một số bất cập, hạn chế khác trong thi hành Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT liên quan đến các Biểu mẫu hướng dẫn thi hành.

Hiện nay danh mục cơ sở là đối tượng thuộc diện phải kiểm tra vệ sinh thú y đã được quy định tại Thông tư, tuy nhiên Thông tư còn thiếu các Biểu mẫu đánh giá điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở nêu trên, vì vậy các cơ quan quản lý thiếu căn cứ, hoặc gặp khó khăn trong quá trình kiểm tra, giám sát điều kiện vệ sinh đối với cơ sở.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO
1. Mục đích
Việc xây dựng Thông tư nhằm đảm bảo phù hợp với chỉ đạo, quy định của Chính phủ và của Bộ Nông nghiệp và PTNT cũng như đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác quản lý nhà nước về kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y và quản lý ATTP có nguồn gốc động vật.
2. Quan điểm chỉ đạo

Việc xây dựng Thông tư được thực hiện trên cơ sở quán triệt các quan điểm chỉ đạo sau đây:

- Việc xây dựng Thông tư phải theo đúng chủ trương, đường lối, chính sách đổi mới của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

- Đảm bảo tính thống nhất, phù hợp với các quy định của Luật Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Đầu tư, Luật An toàn thực phẩm, Luật Thú y, Luật Chăn nuôi, các văn bản hướng dẫn thi hành các Luật này;  Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi. 

- Đáp ứng yêu cầu cấp thiết của thực tiễn về kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, quản lý ATTP đối với thực phẩm có nguồn gốc động vật nhằm góp phần giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh, mất an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và xuất khẩu.
- Bãi bỏ quy định về Giấy chứng nhận vệ sinh thú y và thủ tục hành chính cấp, cấp lại giấy chứng nhận này.
- Đơn giản hóa, không phát sinh các qui định phức tạp, không khả thi trong thực tế gây khó khăn cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan đến hoạt động giết mổ động vật trên cạn, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y trên lãnh thổ Việt Nam.
III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO VÀ HOÀN THIỆN DỰ THẢO
1. Thành lập Tổ biên tập dự thảo Thông tư

Ngày 23/01/2024 Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 368/QĐ-BNN-TY về việc Thành lập Tổ biên tập xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y. Tổ biên tập gồm 26 thành viên, bao gồm Lãnh đạo Cục Thú y và các đơn vị liên quan thuộc Cục Thú y; Lãnh đạo và chuyên viên Vụ Pháp chế; Lãnh đạo và chuyên viên một số Chi cục Chăn nuôi Thú y đại diện 63 tỉnh/thành phố trên cả nước.

2. Tổ chức xây dựng, xin ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư
Trên cơ sở thực tiễn quá trình thực hiện Thông tư 09 đến nay, Cục Thú y xây dựng Báo cáo tổng kết, đánh giá những mặt đạt được, đồng thời nêu lên những tồn tại, bất cập trong thực tế để đề xuất, tham mưu Lãnh đạo Bộ xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y (chi tiết xin xem tài liệu số 1 kèm theo).

Cục Thú y đã ban hành Công văn số 317/TY-TYCĐ ngày 05/02/2024 về việc đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y. Theo công văn này, các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện các Thông tư quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y, trong đó tập trung báo cáo nội dung quy định tại Điều 36, Điều 37 và Điều 38; thực trạng cấp mới, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y, các thuận lợi, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị; các ưu điểm, hạn chế, khó khăn, vướng mắc khi bỏ Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y; đề xuất phương thức quản lý khi bỏ Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y và sửa đổi Mẫu số 07. Đến ngày 28/02/2024 có 41/63 Chi cục Thú y/Chăn nuôi Thú y và 9/12 đơn vị thuộc Cục  gửi báo cáo để Cục Thú y tổng hợp (chi tiết xin xem tài liệu số 2 đính kèm).

Cục Thú y đã chủ trì tổ chức nhiều cuộc họp Tổ biên tập, nhiều lần gửi các dự thảo Thông tư để các thành viên Tổ biên tập góp ý và gửi ý kiến góp ý qua e mail; gửi văn bản xin ý kiến của các cơ quan liên quan ở Trung ương, địa phương, các doanh nghiệp, hiệp hội, các chuyên gia trong nước, nước ngoài có liên quan và đăng trên trang web theo đúng quy định, cụ thể:
- Tổ biên tập tổ chức trên 10 cuộc họp để rà soát, thống nhất, hoàn thiện dự thảo Thông tư; tổ chức 01 hội thảo để lấy ý kiến các đơn vị thuộc Bộ, thuộc Cục Thú y và Sở Nông nghiệp & PTNT; Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh về dự thảo Thông tư vào ngày 26/6/2024 tại Long An; tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Cục Thú y tham mưu trình Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT ký ban hành Công văn số 4897/BNN-TY ngày 10/7/2024 gửi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các Bộ: Tư pháp, Y tế, Công -Thương; Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI); các đơn vị liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT; các đơn vị thuộc Cục Thú y; Sở Nông nghiệp và PTNT, Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y 63 tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ và một số Hiệp hội, doanh nghiệp kinh doanh giết mổ động vật, sơ chế, chế biến sản phẩm động vật đề nghị góp ý dự thảo Thông tư; 
- Cục Thú y tham mưu trình Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT ký ban hành Công văn số 4895/BNN-TY ngày 10/7/2024 gửi Cổng thông tin điện từ  Chính phủ, đồng thời gửi Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị đăng tải dự thảo Thông tư lên cổng thông tin điện tử.

- Dự thảo Thông tư cũng được đăng tải lên website của Cục Thú y từ ngày 10/7/2024 để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Ngày ..../..../2024, Cục Thú y ban hành Công văn số…../TY-TYCĐ gửi Vụ Pháp chế đề nghị thẩm định dự thảo Thông tư.
3. Tổ chức tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý và hoàn thiện dự thảo Thông tư

Tính đến ngày .../.../2024, ngoài các ý kiến góp ý trực tiếp tại các cuộc họp, hội thảo nêu trên, Cục Thú y nhận được ..... góp ý bằng văn bản của các cơ quan, tổ chức có liên quan góp ý dự thảo Thông tư. Bản tổng hợp các ý kiến góp ý, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý được gửi kèm Hồ sơ.
4. Về việc xin ý kiến các Thứ trưởng trước khi trình Bộ trưởng xem xét, ban hành
Cục Thú y đã báo cáo và xin ý kiến Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đối với Dự thảo 2 Thông tư trước khi gửi xin ý kiến rộng rãi các cơ quan, đơn vị liên quan tại Công văn số ..../TY-TYCĐ ngày ..../..../2024.
Cục Thú y đã xin ý kiến Thứ trưởng phụ trách và các Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT (Công văn số......./TY-TYCĐ ngày...../.../2024).
Đến nay, Cục Thú y đã nhận được ý kiến “đồng ý” của tất cả các Thứ trưởng đối với dự thảo Thông tư. Để Cục Thú y trình Bộ trưởng xem xét, ký ban hành Thông tư.

Một số góp ý cụ thể được Cục Thú y tổng hợp, nghiên cứu và giải trình (xin xem tài liệu số 4, Bảng tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến kèm theo).
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Bố cục của dự thảo Thông tư

Thông tư gồm 03 Điều, 01 Phụ lục, cụ thể như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 10/2022/TT-BNNPTNT)

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số phụ lục, biểu mẫu của Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 10/2022/TT-BNNPTNT) và Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 35/2018/TT-BNNPTNT, Thông tư số 09/2022/TT-BNNPTNT và Thông tư số 04/2024/TT-BNNPTNT, sau đây viết tắt là Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT)

Điều 3. Điều khoản thi hành
2. Tóm tắt những nội dung chính của dự thảo Thông tư
Điều 1

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 36.
2. Sửa đổi, bổ sung Điều 37.
3. Sửa đổi, bổ sung Điều 38.
4. Sửa đổi, bổ sung điểm d của mục 2 Phụ lục I.
Điều 2

1. Bãi bỏ Mẫu 01. 
2. Bỏ cụm từ “kiểm tra và” tại Mẫu 03 của Phụ lục II.
3. Thay thế Mẫu 07 Biên bản kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y tại Phụ lục II bằng Mẫu 07a đến Mẫu 07g. 
V. CÁC VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU, CÁC VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN LÃNH ĐẠO BỘ: không có.
VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Cục Thú y kính trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, quyết định ký ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y.

Xin gửi kèm theo: (1) Báo cáo tổng kết, đánh giá thi hành Thông tư 09; (2) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị sửa đổi Thông tư số 09; (3) Báo cáo đánh giá thực hiện thủ tục hành chính; (4) Dự thảo Thông tư; (5) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; (6) Bản chụp ý kiến của Bộ, ngành liên quan; (7) Văn bản thẩm định của Vụ Pháp chế; (8) Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định; (9) Bản giải trình ý kiến của các Thứ trưởng đối với dự thảo và bản chụp Phiếu xin ý kiến các Thứ trưởng./.
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